
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,634,340,901     

1 06/04/2013 Nhóm Nanomi - Hàn quốc cho tiền mặt 8,000,000            
2 08/04/2013 Chị Hoài - Bình Dương cho tiền mặt 300,000               
3 22/04/2013 Tiền bán máy photo cũ của Deustche bank cho 9,000,000            
4  Lãi tiền gửi có kì hạn 2,325,000            
5 23/04/2013 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản 500,000               
6  Diễn viên Ngân Khánh cho tiền mặt 4,000,000            
7 30/04/2013 Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt 3,200,000            
8  Cô Thơ - Giáo viên Anh cho tiền mặt 2,000,000            
9  Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt 3,200,000            
10  Tiền thu được từ dạy thêm 5,480,000            
11  Bác sĩ Hương - Bệnh viện Gia Định cho tiền mặt 1,000,000            
12  Anh Trí - Việt kiều Úc cho 150 AUD ( TG: 21.200 VND/AUD) 3,180,000            
13  Lãi tiền gửi không kì hạn 1,820                   
    

Tổng Trong kỳ 42,186,820          
Tổng Cuối kỳ 1,676,527,721     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

Tổng Trong kỳ
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 4,054,985,106     

1 01/04/2013 Mua pin tiểu 75,000                 
2  Mua dây điện, ổ cắm… 328,000               
3  Tiền chợ 491,000               
4  Mua 1 cây đường 190,000               
5  Mua nước rửa chén 86,000                 
6  Mua 1 thùng nước tương 297,000               
7  Mua 48 gói bột giặt Omo 720,000               
8  Mua 1 hủ đường ăn kiêng 60,000                 
9 02/04/2013 Tiền nhà cho sinh viên: -                      
10    My 400,000               
11    Hân 400,000               
12    Nhàn 400,000               
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13    Liên 400,000               
14    Thu 400,000               
15    Đạt 400,000               
16    Ảnh 650,000               
17  Tiền ăn cho sinh viên: -                      
18    My 700,000               
19    Hân 700,000               
20    Nhàn 700,000               
21    Phi 700,000               
22    Liên 1,000,000            
23    Thu 700,000               
24    Đạt 700,000               
25    Ngộ 700,000               
26    Quân 700,000               
27    Ảnh 700,000               
28    Quang 1,000,000            
29  Học phí của Quyết 3,000,000            
30  Chi phí cho sinh viên tiếng Nhật: -                      
31    Học phí tiếng Nhật của Uyên 3,700,000            
32    Tiền nhà cho Uyên 400,000               
33    Tiền ăn cho Uyên 1,500,000            
34  Phí chuyển tiền cho sinh viên 24,000                 
35  Tiền chợ 637,000               
36  Mua 5 bao gạo 1,100,000            
37 03/04/2013 Đổ xăng xe máy 50,000                 
38  Tiền chợ 555,000               
39 04/04/2013 Mua 3 gram giấy A4, kim bấm 170,000               
40  Tiền chợ 668,000               
41 05/04/2013 Mua 3 bóng đèn ở phòng vệ sinh nam, phòng nhân viên và nhà ăn 268,000               
42  Đổ xăng xe hơi 515,550               
43  Tiền chợ 985,000               
44 06/04/2013 Mua vỏ xe hơi 1,030,000            
45  Phí cân chỉnh tay lái xe hơi 300,000               
46  Tiền chợ 539,000               
47 07/04/2013 Tiền chợ 670,000               
48 08/04/2013 Đổ xăng 50,000                 
49  Tiền chợ 545,000               
50  Thay 1 bình gas 365,000               
51 09/04/2013 Tiền lệ phí nộp hồ sơ thi Đại học của 18 học sinh 3,280,000            
52  Mua phân bón rau 80,000                 
53  Tiền chợ 430,000               
54 10/04/2013 Nạp mực máy in 992,000               
55  Tiền chợ 528,000               
56 11/04/2013 Tiền chợ 500,000               
57  Mua cám cho vịt 270,000               
58 12/04/2013 Tiền chợ 688,000               
59 13/04/2013 Mua chốt cửa 42,000                 
60  Mua bông, băng cá nhân 25,000                 
61  Mua ruột bút chì, kéo 64,500                 
62  Mua mũi khoan 36,000                 
63  Đổ xăng xe máy 50,000                 
64  Tiền chợ 240,000               



65  Tiền công may màn cửa phòng  học sinh nữ 50,000                 
66 14/04/2013 Tiền chợ 900,000               
67  Mua 1 cây đường 12 kg 192,000               
68 15/04/2013 Mua thuốc tiêm cho Đào trị bệnh tiểu đường 270,000               
69  Tiền chợ 615,000               
70  Mua 2 bình nước rửa chén 5 lít 158,000               
71 16/04/2013 Tiền khám bệnh, mua thuốc cho Cúc 93,000                 
72  Đổ xăng xe máy 50,000                 
73  Thay ruột xe máy 65,000                 
74  Phí công chứng hồ sơ thi Đại học 8,000                   
75  Tiền chợ 567,000               
76 17/04/2013 Tiền điện 3,078,000            
77  Tiền điện thoại 911,000               
78  Tiền xét nghiệm cho Đào 175,000               
79  Mua thuốc cho Đào 69,000                 
80  Mua máy thử đường máu, que thử, kim cho Đào 2,278,000            
81  Đổ xăng xe hơi 505,000               
82  Mua kính cận cho Hồng 300,000               
83  Mua kính cận cho Nhi 300,000               
84  Tiền chợ 770,000               
85 18/04/2013 Mua 1 hộp Canxi cho Yến 50,000                 
86  Đổ xăng xe máy 50,000                 
87  Mua mực viết bảng, phiếu thu, phiếu chi 128,000               
88  Cước ADSL 643,000               
89  Tiền chợ 629,000               
90 19/04/2013 Tiền chợ 570,000               
91 20/04/2013 Mua 1 van khóa nước 36,000                 
92  Thay 1 bình gas 365,000               
93  Tiền chợ 700,000               
94 21/04/2013 Mua 1 bóng đèn 13,000                 
95  Tiền chợ 972,000               
96  Mua cám cho vịt 270,000               
97 22/04/2013 Mua ổ cắm điện 20,000                 
98  Lệ phí nộp 3 bộ hồ sơ thi Đại học 255,000               
99  Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn 300,000               

100  Tiền chợ 705,000               
101 23/04/2013 Thay 1 bình gas 365,000               
102  Tiền chợ 500,000               
103 24/04/2013 Mua 4 hộp mực viết bảng 56,000                 
104  Tiền xăng thầy Vinh và học sinh đi Đà Lạt dự đám tang mẹ học sinh Thanh 1,500,000            
105  Tiền ăn thầy Vinh và học sinh đi Đà Lạt dự đám tang mẹ học sinh Thanh 500,000               
106  Phụ tiền đám tang mẹ của Thanh 5,000,000            
107  Mua nước tương 300,000               
108  Tiền chợ 1,461,000            
109 25/04/2013 Tiền đóng sách Vật lý 16,000                 
110  Mua 1 cây đường 12kg 190,000               
111  Mua 10 bao gạo 2,400,000            
112  Tiền chợ 593,000               
113 26/04/2013 Mua thuốc cho Đào 270,000               
114  Mua 3 gram giấy A4 165,000               
115  Mua 1 thùng nước suối 95,000                 
116  Tiền xăng chở học sinh đi Sài Gòn 520,000               



117  Mua kính cận cho Ny 300,000               
118  In 100 DVD tặng cho khách 2,500,000            
119  Tiền chợ 613,000               
120 27/04/2013 Mua xăng chạy máy phát điện 100,000               
121  Tiền chợ 631,000               
122 28/04/2013 Tiền chợ 1,045,000            
123 29/04/2013 Mua 2 bao xi măng 144,000               
124  Mua 10 tấm thảm, chổi cước, rổ 196,000               
125  Mua vít gỗ, vít la phông, kẽm 14,000                 
126  Thay 1 bình gas 365,000               
127  Tiền chợ 961,000               
128 30/04/2013 Mua 2 bao xi măng 142,000               
129  Đổ xăng xe máy 50,000                 
130  Mua dây khâu bao 15,000                 
131  Tiền chợ 457,000               
132  Lương thầy Quang 6,000,000            
133  Lương thầy Kỳ 6,000,000            
134  Lương thầy Hùng 6,000,000            
135  Lương thầy Thuận 3,200,000            
136  Lương cô Chiên 6,000,000            
137  Lương cô Lý 3,000,000            
138  Lương cô Bền 2,000,000            
139 Lương cô Loan 3,000,000            
140 Lương cô Thơ( dạy Hóa) 3,200,000            
141 Lương Thủy văn phòng 4,000,000            
142 Lương cô Thơ( dạy Anh văn) 2,000,000            
143 Phí dịch vụ Ngân hàng 5,500                   

  
Tổng chi trong kỳ 120,823,550        

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,555,704,171     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,555,704,171     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 409,582,500        

1 10/04/2013 Chú Đạt - Vựa cây cảnh Cầu Quang cho 1 bao gạo 250,000               
2 16/04/2013 Cơ sở Tịnh Tấn cho 1 bao gạo 250,000               
3 17/04/2013 Phụ huynh em Loan - Lớp 11 cho 1 chiếc xe đạp 300,000               
    
    
    
    
    
    

 Tổng Trong kỳ 800,000               
Tổng Cuối kỳ 410,382,500        
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